MA TRẬN KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2022-2023
Môn Lịch Sử  lớp 9

	
Tên chủ đề
	Cấp độ tư duy
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	Nhận biết
	Thông hiểu
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	1.VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM 1919-1930
	- Những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở nước ngoài (1919-1925).
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	- Ý nghĩa những hoạt động.
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2.VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM 1930-1939
	- Đỉnh cao phong trào cách mạng 1930-1931.
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	- Vai trò của Nguyễn Ái Quốc.
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	- Chủ trương của Đảng năm 1936-1939
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	- Hình thức và phương pháp đấu tranh của đảng 1930-1931 và 1936-1939.
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3.VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM 1939-1945
	-Nhiệm vụ của cách mạng Việt Nam trong những năm 1939-1945
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	-Thời cơ cuộc Tổng khởi nghĩa tháng Tám bùng nổ.
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	- Các sự kiện chính của Cách mạng tháng Tám.
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4.VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM 1945-1954
	- Đường lối ngoại giao của Đảng trong những năm 1946-1954.
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	- Tình hình nước ta sau Cách mạng tháng Tám 1945
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	- Nhiệm vụ cơ bản của cách mạng ta sau Cách mạng tháng Tám 1945.
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	Ý nghĩa thắng lợi của các chiến dịch
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	Nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược(1945-1954)
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	Tổng số câu hỏi
	1
	6
	

	9
	1
	
	1

	
	18

	Số điểm
	4
	3
	2
	1
	10

	Tỉ lệ %
	40%
	30%
	20%
	10%
	100%




	Họ và tên HS
Lớp            Trường THCS Kim Đồng
	KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II (2022-2023)
MÔN: Lịch sử 9 (đề 1)
Thời gian làm bài: 45 phút

	
	



	Điểm:



	Chữ kí của giám khảo
	Chữ kí của giám thị

	
	
	


I. Phần trắc nghiệm: (5 đ) Khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất
Câu 1. Sự kiện nào đánh dấu việc Nguyễn Ái Quốc tìm thấy con đường cứu nước đúng đắn?
A. Gửi bản yêu sách đến hội nghị Véc-xai (18-6-1919).
B. Đọc sơ thảo lần thứ nhất những luận cương của Lê-nin.
C. Viết bài và làm chủ nhiệm cho báo Người cùng khổ.
D. Tham dự Đại hội Quốc tế Cộng sản lần thứ năm (1924).
Câu 2. Để nghiên cứu học tập chủ nghĩa Mác-Lê-nin và tìm hiểu cách mạng tháng Mười Nga, từ năm 1920-1923 Nguyễn Ái Quốc hoạt động chủ yếu ở đâu?
A. Liên Xô.        B. Pháp               C. Trung Quốc.                 D. Anh.
Câu 3. Những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc trong những năm 1919-1925 có ý nghĩa gì?
A. Nguyễn Ái Quốc tiếp nhận tư tưởng chủ nghĩa Mác-Lê nin để truyền bá về trong nước.
B. Chuẩn bị về chính trị, tư tưởng và tổ chức cho sự ra đời của chính đảng vô sản ở Việt Nam.
C. Xây dựng mối quan hệ liên minh giữa công nông trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc.
D. Cách mạng Việt Nam trở thành một bộ phận của cách mạng thế giới.
Câu 4. Phong trào cách mạng ở Nghệ-Tĩnh phát triển đến đỉnh cao vào thời gian nào?
A.. Tháng 5/1930.  B. Tháng 7/1930.   C. Tháng 9/1930.      D. Tháng 10/1930 
Câu 5. Hình thức và phương pháp đấu tranh cách mạng trong thời kỳ 1936-1939 có gì khác so với thòi kỳ 1930 -1931?
A. Đấu tranh bí mật.              B. Đấu tranh hợp pháp nửa hợp pháp, công khai nửa công khai.
C. Đấu tranh bất hợp pháp.    D. Đấu tranh công khai.
Câu 6. Đảng Cộng sản Đông Dương đề ra nhiệm vụ trước mắt của nhân dân Đông Dương thời kỳ 1936-1939 là gì?
A. Chống phát xít chống chiến tranh.
B. Chống bọn phản động thuộc địa và tay sai.
C. Chống phát xít, chống chiến tranh, chống bọn phản động thuộc địa và tay sai, đòi tự do dân chủ, cơm áo, hoà bình.
D. Chống thực dân Pháp giành độc lập và chống phong kiến đòi ruộng đất cho dân cày.
Câu 7. Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng ( từ ngày 10-19/5/1941) xác định nhiệm vụ trước hết của cách mạng là gì?
A. Giải phóng dân tộc                   B. Giành ruộng đất cho dân cày
C. Đánh đổ phong kiến                 D. Đánh đổ đế quốc, phong kiến.
Câu 8. Trong cách mạng tháng Tám, Hà Nội giành chính quyền vào ngày tháng năm nào?
A. 18-8-1945.         B. 19-8-1945.      C. 20-8-1945.     D. 21-8-1945.
Câu 9. Từ sau ngày 2/9/145 đến trước ngày 6/3/1946, đối với quân Tưởng, chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã thực hiện chủ trương nào?
A. Hòa hoãn, tránh xung đột.              B. Đối đầu trực tiếp về quân sự.
C. Vừa đánh vừa đàm phán.                D. Kiên quyết kháng chiến.
Câu 10. Trong những năm đầu sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945, nước VNDCCH đứng trước những khó khăn, thử thách nào?
A. Nạn đói, nạn dốt, khó khăn về tài chính, giặc ngoại xâm và nội phản.
B. Khối đại đoàn kết dân tộc bị chia rẽ sâu săc, lực lượng chính trị suy yếu.
C. Các đảng phái trong nước câu kết với quân Trung Hoa Dân quốc.
D. Quân Pháp trở lại theo quyết định của hội nghị Pốtxđam.
Câu 11. Ngay sau khi Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, để giải quyết nạn mù chữ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phát động phong trào nào?
A. Cải cách giáo dục.                             B. Bổ túc văn hóa.
C. Bình dân học vụ.                                D. Thi đua “Dạy tốt, học tốt”.
Câu 12. Nhiệm vụ cấp bách, trước mắt của cách mạng nước ta sau cách mạng tháng Tám năm 1945 cần giải quyết là gì?
A.Nạn đói, nạn dốt                                   B.Khó khăn về tài chính
C.Nạn ngoại xâm và nội phản                D.Nạn đói, nạn dốt và khó khăn về tài chính
Câu 13. Trong thời kì 1945-1954, thắng lợi nào của quân dân Việt Nam đã làm phá sản âm mưu  “đánh nhanh thắng nhanh” của thực dân Pháp?
A.Cuộc chiến đấu ở các đô thị cuối năm 1946	B.Chiến dịch Việt Bắc-Thu Đông năm 1947.
C.Chiến dịch Biên giới-Thu Đông năm 1950.		D. Cuộc tiến công chiến lược Đông-Xuân 1953-1954
Câu 14. Chiến thắng quyết định việc chấm dứt chiến tranh xâm lược của Pháp ở Đông Dương là
A. Cách mạng tháng Tám năm 1945.               B. Điện Biên Phủ 1954.
C. Đông Xuân 1953-1954.                                D. Biên giới thu-đông 1950
Câu 15. Đâu không phải là thời cơ và điều kiện bùng nổ của cuộc Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam?
A. Quân đồng minh chưa vào Đông Dương.	         B. Phát xít Nhật đầu hàng Đồng minh không điều kiện.
C. Đảng và quần chúng nhân dân đã sẵn sàng hành động.   D. Phát xít Nhật đảo chính lật đổ Pháp ở Đông Dương                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
II. Phần tự luận(5 điểm)
Câu 16)  Vai trò của Nguyễn Ái Quốc  đối với sự thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam(1 điểm)
Câu 17) Tại sao nói nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ngay sau khi thành lập đã ở vào tình thế “ngàn cân treo sợi tóc” ?(2điểm)
Câu 18) Nêu nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945-1954).(2đ)
                                                          Bài làm:
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	Họ và tên HS
Lớp            Trường THCS
	KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II(2022-2023)
            MÔN: Lịch sử 9 (đề 2)
      Thời gian làm bài:   45 phút

	
	



	Điểm:



	Chữ kí của giám khảo
	Chữ kí của giám thị

	
	
	


I.Phần trắc nghiệm: (5 đ) Khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất
Câu 1: Những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc trong những năm 1919-1925 có ý nghĩa gì?
A. Chuẩn bị về chính trị, tư tưởng và tổ chức cho sự ra đời của chính đảng vô sản ở Việt Nam.
B. Xây dựng mối quan hệ liên minh giữa công nông trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc.
C. Cách mạng Việt Nam trở thành một bộ phận của cách mạng thế giới.
D. Nguyễn Ái Quốc tiếp nhận tư tưởng chủ nghĩa Mác-Lê nin để truyền bá về trong nước
Câu 2. Để nghiên cứu học tập chủ nghĩa Mác-Lê-nin và tìm hiểu cách mạng tháng Mười Nga, từ năm 1923-1924 Nguyễn Ái Quốc hoạt động chủ yếu ở đâu?
A. Pháp.        B. Anh               C. Trung Quốc.                 D. Liên Xô
Câu 3: Sự kiện nào đánh dấu bước ngoặt trong hoạt động cách mạng của Nguyễn Ái Quốc từ chủ nghĩa yêu nước đến chủ nghĩa Mác – Lê-nin?
A. Gửi bản yêu sách đến hội nghị Véc-xai (18-6-1919).
B. Đọc sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa của Lê-nin.
C. Bỏ phiếu tán thành gia nhập Quốc tế thứ ba và tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp
D. Tham dự Đại hội Quốc tế Cộng sản lần thứ năm (1924).
Câu 4. Đỉnh cao của phong trào cách mạng 1930-1931 diễn ra ở đâu?
A. Nghệ An-Hà Tĩnh.                                B. Thanh Hóa-Nghệ An.      
C. Hà Tĩnh-Quảng Bình.                           D. Thanh Hóa-Hà Tĩnh.
Câu 5. Đảng Cộng sản Đông Dương đề ra nhiệm vụ trước mắt của nhân dân Đông Dương thời kỳ 1936-1939 là gì?
A. Chống phát xít chống chiến tranh.
B. Chống bọn phản động thuộc địa và tay sai.
C. Chống phát xít, chống chiến tranh, chống bọn phản động thuộc địa và tay sai, đòi tự do dân chủ, cơm áo, hoà bình.
D. Chống thực dân Pháp giành độc lập và chống phong kiến đòi ruộng đất cho dân cày.
Câu 6. Hình thức và phương pháp đấu tranh cách mạng trong thời kỳ 1936-1939?
A. Đấu tranh bí mật.
B Đấu tranh hợp pháp nửa hợp pháp, công khai nửa công khai.
C. Đấu tranh bất hợp pháp.
D. Đấu tranh công khai.
Câu 7. Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng ( từ ngày 10-19/5/1941) xác định nhiệm vụ trước hết của cách mạng là gì?
A. Giải phóng dân tộc                   B. Giành ruộng đất cho dân cày
C. Đánh đổ phong kiến                 D. Đánh đổ đế quốc, phong kiến.
Câu 8. Chiến thắng quân sự có ý nghĩa quyết định việc chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Đông Dương  là chiến thắng 
A.Việt Bắc.                   B. Tây Bắc.       C. Điện Biên Phủ.               D.Biên Giới.
Câu 9. Một trong bốn tỉnh tổng khởi nghĩa giành chính quyền sớm nhất vào tháng Tám năm 1945    
A.Quảng Nam         B. Hà Nội                 C. Huế                         D. Sài Gòn
Câu 10. Sách lược của ta sau ngày 6/3/1946 là
A. hòa với Tưởng, đánh Pháp ở Nam Bộ.                 B. hòa với Pháp để đuổi Tưởng.
C. hòa với Pháp và Tưởng.                                        D. đánh cả Pháp và Tưởng
Câu 11. Trong những năm đầu sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945, nước VNDCCH đứng trước những khó khăn, thử thách nào?
A. Nạn đói, nạn dốt, khó khăn về tài chính, giặc ngoại xâm và nội phản.
B. Khối đại đoàn kết dân tộc bị chia rẽ sâu săc, lực lượng chính trị suy yếu.
C. Các đảng phái trong nước câu kết với quân Trung Hoa Dân quốc.
D. Quân Pháp trở lại theo quyết định của hội nghị Pốtxđam.
Câu 12. Nhiệm vụ cấp bách, trước mắt của cách mạng nước ta sau cách mạng tháng Tám năm 1945 cần giải quyết là gì?
A.Nạn đói, nạn dốt                                   B.Khó khăn về tài chính
C.Nạn ngoại xâm và nội phản                D.Nạn đói, nạn dốt và khó khăn về tài chính
Câu 13. Trong thời kì 1945-1954, thắng lợi nào của quân dân Việt Nam đã làm phá sản âm mưu  “đánh nhanh thắng nhanh” của thực dân Pháp?
A.Cuộc chiến đấu ở các đô thị cuối năm 1946
B.Chiến dịch Việt Bắc-Thu Đông năm 1947.
C.Chiến dịch Biên giới-Thu Đông năm 1950.
D. Cuộc tiến công chiến lược Đông-Xuân 1953-1954
Câu 14. Tháng 8/1945 điều kiện khách quan bên ngoài rất thuận lợi, tạo thời cơ cho nhân dân ta vùng lên giành lại độc lập, đó là
A. Sự thất bại của phe phát xít ở chiến trường châu Âu
B. Sự thắng lợi của Hồng quân Liên Xô ở mặt trận Xô - Đức.
C. Sự nổi dậy giành thắng lợi của nhân dân các nước Đông Âu.
D. Sự tan rã của phát xít Đức và sự đầu hàng vô điều kiện của phát xít Nhật
Câu 15. Chiến thắng có ý nghĩa mở ra giai đoạn quân ta giành được quyền chủ động trên chiến trường trong cuộc kháng chiến chống Pháp 1945-1954 
A.Việt Bắc.		B. Biên Giới. 		C.Tây Bắc.		D. Điện Biên Phủ.
II. Phần tự luận(5 điểm)
Câu 16) Vai trò của Nguyễn Ái Quốc  đối với sự thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam(1 điểm)
Câu 17) Tại sao nói nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ngay sau khi thành lập đã ở vào tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”?.(2 điểm)
Câu 18) Ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược(1945-1954)(2 điểm)
                                                                        Bài làm:
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III. ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM
I.Trắc nghiệm(5 điểm) Mỗi câu đúng 0,33đ
ĐỀ 1
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	ĐA
	B
	B
	B
	C
	B
	C
	A
	B
	A
	A
	C
	D
	B
	B
	D


II. Tự luận( 5 điểm)
	Câu 
	     Nội dung trả lời
	     Điểm

	1( 1điểm)
	*
*Vai trò của Nguyễn Ái Quốc(1đ)
-Tìm ra con đường cứu nước đúng đắn rồi trở thành người Cộng sản, kết hợp chủ nghĩa yêu nước với chủ nghĩa quốc tế vô sản.
-Thành lập Hội Việt Nam cách mạng thanh niên và chuẩn bị về mặt tư tưởng, chính trị cho cán bộ Hội
-Truyền bá chủ nghĩa Mác-Lê nin về nước dẫn đến sự ra đời ba tổ chức Cộng sản ở Việt Nam.
-Thống nhất 3 tổ chức Cộng sản thành Đảng Cộng sản Việt Nam và đề ra đường lối cơ bản cho cách mạng Việt Nam
	


0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

	2(2điểm)
	Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ngay sau khi thành lập đã ở vào tình thế “ngàn cân treo sợi tóc” vì phải đương đầu với rất nhiều khó khăn :
– Quân đội của các thế lực đế quốc và phản động quốc tế trong phe Đồng minh, dưới danh nghĩa giải giáp quân đội Nhật, đã kéo vào nước ta với những âm mưu rất thâm độc 
+ Chính quyền cách mạng vừa mới ra đời, chưa được củng cố.
+ Kinh tế chủ yếu là nông nghiệp nghèo nàn, lạc hậu, bị chiến tranh tàn phá nặng nề, thiên tai liên tiếp làm cho nạn đói thêm trầm trọng.
+ Nền tài chính nước nhà trống rỗng.
+ Các tệ nạn xã hội do chế độ cũ để lại hết sức tai hại, đặc biệt là nạn mù chữ…
Những khó khăn đó đã đặt nước ta vào tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”, yêu cầu cấp bách cho toàn Đảng, toàn dân ta lúc này là phải có những biện pháp sáng suốt, kịp thời để chống thù trong giặc ngoài.
	

0,25


0,5
0,25

0,5
0,25

0,25

	3( 2điểm)
	 - Do sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, với đường lối chính trị, quân sự và đường lối kháng chiến đúng đắn, sáng tạo.
- Có hệ thống chính quyền dân chủ nhân dân trong cả nước, có mặt trận dân tộc thống nhất, có lực lượng vũ trang sớm xây dựng và không ngừng lớn mạnh.
- Có hậu phương rộng lớn, vững chắc về mọi mặt.
- Việt Nam, Lào và Cam-pu-chia liên minh chiến đấu chống kẻ thù chung.
- Sự đồng tình, ủng hộ, giúp đỡ của Trung Quốc, Liên Xô và các nước dân chủ nhân dân khác, của nhân dân Pháp và loài người tiến bộ
	
0,5đ




0,5đ
0,25đ

0,25đ


0,5đ







ĐỀ 2
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	ĐA
	A
	D
	C
	A
	C
	B
	A
	C
	A
	B
	A
	B
	B
	D
	B


II. Tự luận( 5 điểm)
	Câu 
	     Nội dung trả lời
	     Điểm

	1( 1điểm)
	
*Vai trò của Nguyễn Ái Quốc(1đ)
-Tìm ra con đường cứu nước đúng đắn rồi trở thành người Cộng sản, kết hợp chủ nghĩa yêu nước với chủ nghĩa quốc tế vô sản.
-Thành lập Hội Việt Nam cách mạng thanh niên và chuẩn bị về mặt tư tưởng, chính trị cho cán bộ Hội
-Truyền bá chủ nghĩa Mác-Lê nin về nước dẫn đến sự ra đời ba tổ chức Cộng sản ở Việt Nam.
-Thống nhất 3 tổ chức Cộng sản thành Đảng Cộng sản Việt Nam và đề ra đường lối cơ bản cho cách mạng Việt Nam
	


0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

	2(2điểm)
	Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ngay sau khi thành lập đã ở vào tình thế “ngàn cân treo sợi tóc” vì phải đương đầu với rất nhiều khó khăn :
– Quân đội của các thế lực đế quốc và phản động quốc tế trong phe Đồng minh, dưới danh nghĩa giải giáp quân đội Nhật, đã kéo vào nước ta với những âm mưu rất thâm độc 
+ Chính quyền cách mạng vừa mới ra đời, chưa được củng cố.
+ Kinh tế chủ yếu là nông nghiệp nghèo nàn, lạc hậu, bị chiến tranh tàn phá nặng nề, thiên tai liên tiếp làm cho nạn đói thêm trầm trọng.
+ Nền tài chính nước nhà trống rỗng.
+ Các tệ nạn xã hội do chế độ cũ để lại hết sức tai hại, đặc biệt là nạn mù chữ…
Những khó khăn đó đã đặt nước ta vào tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”, yêu cầu cấp bách cho toàn Đảng, toàn dân ta lúc này là phải có những biện pháp sáng suốt, kịp thời để chống thù trong giặc ngoài.
	


0,25


0,5
0,25

0,5
0,25

0,25

	3( 2điểm)
	- Chấm dứt cuộc chiến tranh xâm lược và ách thống trị thực dân của Pháp trong gần một thế kỷ trên đất nước ta.
- Miền Bắc được giải phóng, chuyển sang cách mạng xã hội chủ nghĩa, tạo cơ sở để nhân dân ta giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc.
- Giáng đòn nặng nề vào tham vọng xâm lược, nô dịch của chủ nghĩa đế quốc sau Chiến tranh thế giới thứ hai.
- Góp phần làm tan rã hệ thống thuộc địa, cổ vũ mạnh mẽ phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới ở Á, Phi, Mỹ Latinh.
	
0,5đ



0,5đ


0,5đ

0,5đ
























b. Ý nghĩa
– Mở ra bước ngoặt lớn trong lịch sử dân tộc, phá tan xiềng xích nô lệ của Pháp – Nhật, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
– Mở đầu kỉ nguyên mới của dân tộc: kỉ nguyên độc lập, tự do, nhân dân nắm chính quyền, làm chủ đất nước.
– Đảng Cộng sản Đông Dương trở thành một đảng cầm quyền, chuẩn bị điều kiện cho những thắng lợi tiếp theo.
– Góp phần vào thắng lợi của cuộc chiến tranh chống chủ nghĩa phát xít; cổ vũ các dân tộc thuộc địa đấu tranh tự giải phóng.

